
Rác tái chế (rác tái chế) Kiểm tra ngày thu gom trên lịch thu gom rác

● Rửa bằng nước và đặt ra 
ngoài.
● Bỏ nắp ra ngoài như rác c
ó thể đốt được.
● Bóc nhãn và dán nó lên 
lớp nhựa khác.
● Không làm nát chai.

Quy tắc xử lý rác

1 ngày giờ cố định
Đến 8:30 vào ngày đã định
2 Địa điểm cố định
Nơi quy định trong khu vực (hiệp hội cô
ng cộng)
Phân loại rác của bạn và bỏ nó đi
Không trộn lẫn tài nguyên và rác thải kh
ông đốt được
* Người bỏ rác có dán tem vi phạm có tr
ách nhiệm mang về nhà.

ベトナム語

Thị trấn Satsuma Cách phân loại và xử lý rác
Phòng Môi trường Townsman Phần Môi trường 
53-1111
Trung tâm sạch 53-3111

Rác 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm

●Tùy thuộc vào thức ăn 
thừa, rau vụn, món ăn 
phụ, v.v.
● Không đặt vinyl hoặc 
nhựa.
● Đảm bảo thoát nước 
tốt.
● Cắt các loại lớn như 
củ cải bắp cải Trung 
Quốc thành các kích cỡ 
thích hợp.

Rác đốt hai lần một tuần

● Bỏ vào túi đựng rác dễ cháy do thành phố chỉ định 
và đưa ra trạm rác quy định.
● Loại bỏ chất bẩn ra khỏi tã dùng một lần và bỏ 
chúng ra ngoài.
● Tháo các phụ kiện kim loại và đưa chúng ra ngoà
i.
● Đối với cỏ sân vườn, loại bỏ đất.
Phế liệu cắt tỉa dày được đưa trực tiếp vào (điều 
kiện bên dưới)
● Bỏ album và ảnh như rác có thể đốt được.
Đặt các mục đi kèm riêng biệt.
● Cắt vòi nước trong vòng 1m và cho vào túi chỉ đ
ịnh của thị trấn.
● Vứt bỏ nhựa khó làm sạch làm chất thải dễ cháy.

Lon nước trái câ
y lon bia lon

Pin kiềm, Pin Mangan, 
Pin xyride, Pin nút

※ Không thể thu thập các vật 
phẩm có nhãn pin sạc lại được.
※ Bỏ nó vào hộp tái chế được 
lắp đặt tại cửa hàng.

● Đặt các lon nhôm thép lại với nhau vào túi 
được chỉ định của thị trấn (màu đỏ) và bỏ chú
ng ra ngoài.
● Rửa bằng nước và đặt ra ngoài.
● Không làm nát lon.
● Đối với lon nước giải khát và thực phẩm đó
ng hộp
※ Nên bỏ các đồ hộp lớn như lon rong biển và 
hộp sữa vào thùng rác không đốt được.

● Tháo nắp và nắp, rửa bằng nước và đặt ra ngoài. 
● Đậy nắp nhựa ra ngoài vì chất thải dễ cháy.
● Nắp kim loại Chai đựng dầu Chai Ramune Chén Đặt lọ vào túi nhỏ và bỏ vào túi do thị trấn chỉ định 
(màu đỏ).

Chai khácChai không màuChai màu nâuChai sống

※ Đặt khay màu và gói natto lên các loại nhựa 
khác.
※ Nên bỏ các loại xốp khác với màu trắng và 
xanh lam như chất thải dễ cháy.

Giấy

※ Khi bỏ ra không nên để trong bao to mà hãy xếp ra 
từng miếng.

chai thủy tinh 
mờ
Màu xanh lá cây 
Xanh lam nhạt Mà
u xanh đen chai

Tờ rơi in báo

Nhựa khác

Hộp giấy

● Đối với tạp chí, báo và bìa cứng, dùng dây giấy buộc chúng thành hình chữ 
thập.
● Cắt mở hộp giấy, rửa bằng nước và lau khô trước khi lấy ra.

● Không ra ngoài vào những 
ngày mưa.

※ Nên bỏ gói giấy có chất nhôm lắng bên trong, chẳng hạn như gói rượu shochu, như chất thải dễ cháy.

Những người có lõi 
gợn sóng

● Nếu tay cầm của túi giấy không được làm bằng giấy thì hãy tháo chúng ra.
● Cắt nó ra và buộc chéo bằng dây giấy hoặc cho vào túi giấy.
※ Loại bỏ các vật dụng bên trong và vứt bỏ các vật dụng bẩn như chất thải dễ cháy. 
● Không ra ngoài vào những ngày mưa.
※ Vứt bỏ giấy in nhiệt, giấy thơm, v.v. (giấy đã qua xử lý) làm chất thải dễ cháy. Không cho các tông vào túi giấy.

Hộp giấy Giấy gói Gắn kết Túi giấy

※ Nếu túi xách không phải 
là giấy, hãy tháo nó ra.

※ Vứt bỏ chất dẻo không dùng được làm chất 
thải dễ cháy.

Đồ chơi, khăn lau, 
video, đĩa CD, bàn chải 
đánh răng, móc treo, 
ống hút, thìa, nĩa, bao 
bì thuốc, màng đắp, dây 
nhựa, dây PP, cà vạt, 
v.v.

Khay màu Chất tẩy rửa Chai đựng gia vị, v.v. Hộp đựng bánh 
pudding, v.v. Gói trứng Túi mua sắm bằng nhựa Túi đựng đồ ngọt, 
v.v. Gói Natto, v.v. 
(Các vòi phun và các vết bẩn khó tẩy nên bỏ vào thùng rác cháy đ
ược.)

Lon Chai nhựa Ắc quy

Nước trái cây 
Rượu Tây Chai 
gia vị Chai 
sữa 1 chai

Chai nước 
uống dinh 
dưỡng,Chai 5 
gói,Chai thuốc 
gia dụng

Một chai hộp 
(xanh nâu) 
Chai bia (cực 
lớn, vừa và 
nhỏ)

Chai lọ Khay xốp / trắng

xốpKhay trắng

các tông Thùng sữa

Các giấy tờ khác

mũ lưỡi 

nhãn

Chỉ màu trắng / 

xanh lam

Bao bì Natto 

không đủ điều 

kiện

Con dấu 

Bạc

Túi chỉ định của 

Thị trấn Satsuma

Túi chỉ định của 

Thị trấn Satsuma



Các mặt hàng không thể nhận tại trung tâm sạch sẽ

Chất thải công nghiệp / Khó xử lý

Vật liệu phế thải xây dựng (gạch 
ngói, xi măng, đá phiến, ván 
chống cháy),máy móc nông nghiệp, 
hóa chất như thuốc trừ sâu, nhựa 
phế thải nông nghiệp, phụ tùng ô 
tô / xe máy (lốp xe, pin, v.v.), 
bình chữa cháy, bình gas,két 
chống cháy, điện mặt trời Máy 
nước nóng, máy nước nóng điện, 
v.v.

khác

Rác không đốt được / rác quá khổ Kiểm tra ngày thu gom trên lịch thu gom rác

※Cho vào từng gói riêng 
biệt cho từng loại.

Bật lửa, dao cạo, nắp kim loạiThủy tinh và đồ gốm Kim loại Bình xịt

Bình hoa, bát trà, cốc, gương, 
đồ gốm, chai dầu, chai rượu, 
v.v.

Dây, xích, chảo, lon, chảo rán, 
itto-kans, hộp sữa, đinh, v.v.

Bình gas, sơn, thuốc 
trừ sâu, v.v.
※ Làm cái lổ

※ Yêu cầu một công ty xử lý chất thải công nghiệp 
đến lấy.

PC / điện thoại di động / má
y tính bảng

Bốn mặt hàng thiết bị gia dụng

● Đặt nó vào túi chỉ định của thị trấn (màu đỏ) và bỏ nó ra ngoài. Cho 
những thứ nhỏ vào một chiếc túi nhỏ, để nhiều thứ nhất có thể vào cùng 
một chiếc túi rồi lấy ra. Các vật phẩm lớn hơn túi được chỉ định được 
lấy ra như cũ.
(Dài 60 cm x rộng 50 cm trở lên)
● Đảm bảo xả dầu khỏi quạt sưởi và bếp.
● Lấy ống huỳnh quang ra mà không làm vỡ nó.
● Nếu có pin, hãy nhớ tháo pin trước khi lấy ra.
● Nhựa cứng lớn (hộp đựng trang phục, bồn tắm trẻ em, v.v.)
※ Chất thải phát sinh do phá dỡ và cải tạo nhà ở là chất thải công 
nghiệp và không được xử lý tại trung tâm sạch.

Xe đạp, xe đạp một bánh, 
xe đẩy em bé, ghế ô tô, ô, 
điện thoại, máy fax, 
kotatsu, máy hút bụi, 
quạt, radio, nồi, nồi cơm 
điện, ống huỳnh quang, máy 
sấy tóc, lò nướng bánh, má
y in, lò vi sóng, bếp lò, 
đồng hồ, bếp gas , vân vâ
n.

※ Đóng cửa vào các ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ

Các tài liệu liên quan đến thông tin cá nhân được xử lý bằng máy hủy tài liệu hoặc tương tự.

※ Đóng cửa vào các ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ

Rác thải trực tiếp đến trung tâm xử lý sạch (theo hướng dẫn của công nhân tại sảnh)

Tủ, bồn rửa, tủ quần áo, ghế sofa, bàn làm việc, bàn học, bàn, ghế, giá gương, 
máy may lớn, thiết bị y tế lớn, giường, nệm, chăn, thảm, thảm, cắt tỉa rác thải, 
v.v.
Nệm lò xo phải được tháo rời thành vải, bông và kim loại trước khi vứt bỏ.

※ Cắt chiếu thành 3 phần bằng nhau và cắt thảm, thảm trải sàn, ga trải giường màu xanh và 
chiếu thành từng miếng 1m.
※ Cắt tỉa phế thải trong vòng 1m sau khi cắt cành. Nếu cành dày hơn cổ tay thì bẻ thành 
từng khúc nhỏ rồi đem vào.
(Nếu số lượng lớn, hãy liên hệ trước với Trung tâm Sạch sẽ.)
※ Chất thải (chiếu tatami, vật liệu phế thải, v.v.) được tạo ra từ việc phá dỡ và cải 
tạo nhà là chất thải công nghiệp và không được xử lý tại trung tâm sạch.

※ Ghi chú khi giao hàng: sắt mạ kẽm, ống eslon, thảm tatami, v.v.

TV LCD, TV CRT, điều hòa, dàn nóng, máy giặt, máy sấy quần áo, tủ 
lạnh, tủ đông

※ 
Hãy hỏi nhà cung cấp đã mua sản phẩm hoặc nhà bán 
lẻ khi bạn thay thế sản phẩm để thải bỏ sản phẩm đú
ng cách. (Đã trả tiền)

※ Vì nó sẽ được thu 
thập bởi nhà sản xuất, 
nếu bạn không biết nhà 
sản xuất, hãy liên hệ 
với Trung tâm PC 3R 
hoặc công ty điện thoại 
di động.

Túi chỉ định 

của Thị trấn 

Cắt tỉa


